
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ QUẢNG

DANH SÁCH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CẤP HỌC MẦM NON NHIỆM KÌ 2021 - 2026

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng
trường Ghi chú

I MẦM NON NẶM NHŨNG
1 Hoàng Hồng Diệu Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Hoàng Kim Thoa Giáo viên Thư ký

3 Hoàng Thị Thời Phó Chủ tịch UBND xã Lũng
Nặm Thành viên

4 Hoàng Thị Điệp Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Hoàng Thị Thỏa Phó Chủ tịch Công đoàn Thành viên

6 Bế Thị Diễm Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
7 Đào Thị Hường Bí thư Chi đoàn Thanh niên Thành viên
8 Đàm Triệu Thúy Giáo viên Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên
II  MẦM NON HỒNG QUÂN
1 Lương Thị Kiên Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Hoàng Thị Liễu Thư ký HĐSP Thư ký

3 Nông Thị Bay Phó Chủ tịch UBND Thị trấn
Thông Nông Thành viên

4 Nông Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Hoàng Thị Oanh Chủ tịch Công đoàn Thành viên
6 Trương Thị Trang Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
7 Hoàng Thị Phương Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
8 Nguyễn Thị Thanh Dung Tổ phó chuyên môn Thành viên
9 Nguyễn Nông Như Bí thư Chi đoàn Thanh niên Thành viên
10 Hoàng Thị Dung Trưởng ban TTND Thành viên
11 Nông Ngọc Minh Nhân viên y tế Thành viên
12 Hoàng Thị Mới Nhân viên nấu ăn Thành viên
13 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên
III MẦM NON THƯỢNG THÔN
1 Hứa Thị Thưởng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Đàm Thùy Linh Giáo viên Thư ký

3 Đàm Mai Hoa Phó Chủ tịch UBND xã
Thượng Thôn Thành viên

4 Lâm Thu Thiều Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Nông Thị Hội Chủ tịch Công đoàn Thành viên
6 Triệu Thị Tuyết Tổ phó chuyên môn Thành viên
7 Hoàng Thị Thảo Trưởng ban TTND Thành viên
8 Đàm Thị Nha Bí thư Chi đoàn Thanh niên Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

IV MẦM NON NGỌC ĐỘNG
1 Nông Thị Mới Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Lâm Thị Thảo Giáo viên Thư ký
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3 Nông Thị Mỹ Phó Hiệu trưởng Thành viên

4 Triệu Văn Pu Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc
Động Thành viên

5 Lê Thị Lan Phó CT Công đoàn Thành viên
6 Đàm Thị Chanh Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
7 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên
V MẦM NON YÊN SƠN
1 Trần Thị Hiếu Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Chu Thị Ly Trưởng ban Thanh tra ND Thư ký
3 Hoàng Thị Thu Phó Hiệu trưởng Thành viên

4 Lục Văn Đức Phó Chủ tịch UBND xã Yên
Sơn Thành viên

5 Vương Thị Hoài Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
6 Lý Thị Thương Ủy viên Ban chấp hành CĐ Thành viên
7 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

VI MẦM NON THANH LONG
1 Mã Thị Nga Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Lục Thị Hiền Giáo viên Thư ký

3 Riêu Minh Hải Phó Chủ tịch UBND xã Thanh
Long Thành viên

4 Đàm Thị Điểm Giáo viên Thành viên
5 Đoàn Thị Lê Phó Hiệu trưởng Thành viên
6 Nguyễn Thị Xoan Trưởng ban TTND Thành viên
7 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

VII MẦM NON CẦN NÔNG
1 Lý Kiều Diễm Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Hoàng Thị Thu Ngọc Bí thư Chi đoàn Thanh niên Thư ký

3 Đàm Văn Hiền Phó Chủ tịch UBND xã Cần
Nông Thành viên

4 Hứa Thị Huế Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
5 Lý Thị Duyên Chủ tịch Công đoàn Thành viên
6 Hoàng Thị Vượng Tổ phó chuyên môn Thành viên
7 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

VIII MẦM NON LƯƠNG THÔNG
1 Nông Thị Vui Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Lương Thị Minh Hải Giáo viên Thư ký
3 Tạ Diệu Linh Giáo viên Thành viên

4 Nông Văn Cương Phó Chủ tịch UBND xã
Lương Thông Thành viên

5 Hoàng Thị Huyên Phó Hiệu trưởng Thành viên
6 Hoàng Thị Luyến Giáo viên Thành viên
7 Đinh Thị Chanh Phó Hiệu trưởng Thành viên
8 Hoàng Thị Thúy Giáo viên Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

IX MẦM NON HỒNG SỸ
1 Đàm Thị Hương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Đinh Thị Nhịp Giáo viên Thư ký

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng
trường Ghi chú
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3 Ngô Văn Công Phó Chủ tịch UBND xã Hồng
Sỹ Thành viên

4 Nông Quỳnh Nha Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Liêu Thị Bách Chủ tịch Công đoàn Thành viên
6 Lục Thị Tuyên Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
7 Đàm Thị Lê Giáo viên Thành viên
8 Hoàng Thị Lệ Giáo viên Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên
X MẦM NON KÉO YÊN
1 Đinh Thị Vựng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Hoàng Thị Thu Thư ký HĐSP Thư ký

3 Hoàng Thị Thời Phó Chủ tịch UBND xã Lũng
Nặm Thành viên

4 Triệu Thị Tâm Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Hoàng Thị Liên Phó Chủ tịch Công đoàn Thành viên
6 Nông Thị Ô Giáo viên Thành viên
7 Hoàng Thị Duyên Giáo viên Thành viên
8 Đàm Thị Viễn Giáo viên Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

XI MẦM NON LƯƠNG CAN
1 Hứa Thị Thúy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Trương Thị Trang Tổ trưởng chuyên môn Thư ký

3 Hoàng Thị Trang Phó Chủ tịch UBND xã
Lương Can Thành viên

4 Lý Thị Yên Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Nông Thị Ngân Chủ tịch Công đoàn Thành viên
6 Đường Thị Tâm Trưởng ban Thanh tra ND Thành viên
7 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

XII MẦM NON CẢI VIÊN
1 Bế Thị Tư Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Trần Thị Cúc Thư ký HĐSP Thư ký

3 Triệu Văn Thưởng Phó Chủ tịch UBND xã Cải
Viên Thành viên

4 Đàm Thị Huy Hội Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Trịnh Thị Khanh Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
6 Bế Thị Tấm Giáo viên Thành viên
7 Hoàng Thị Liêm Giáo viên Thành viên
8 Lục Thị Phấn Giáo viên Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

XIII MẦM NON HẠ THÔN
1 Bế Thị Thơ Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Phan Thanh Cảnh Thư ký HĐSP Thư ký

3 Dương Thị Pằng Phó Chủ tịch UBND xã Mã
Ba Thành viên

4 Nông Thị Điệp Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Lã Thị Phương Thảo Giáo viên Thành viên
6 Lưu Ngọc Hoa Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
7 Vương Thị Vang Tổ phó chuyên môn Thành viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng
trường Ghi chú
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8 Nông Thị Thân Giáo viên Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

XIV MẦM NON XUÂN HÒA
1 Nông Thị Thảo Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Phạm Thị Tuyên Thư ký HĐSP Thư ký

3 Hứa Thị Son Phó Chủ tịch UBND Thị trấn
Xuân Hòa Thành viên

4 Bàn Mai Phương Chủ tịch Công đoàn Thành viên
5 Nông Thị Tiềm Bí thư Chi đoàn Thanh niên Thành viên
6 Trần Thị Hoa Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
7 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

XV MẦM NON ĐA THÔNG
1 Đường Thị Trang Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Bế Thị Hòa Phó Hiệu trưởng Thư ký

3 Hoàng Văn Ba Phó Chủ tịch UBND xã Đa
Thông Thành viên

4 Hoàng Thị Hợp Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
5 Nông Thị Hôn Bí thư Chi đoàn Thanh niên Thành viên
6 Dương Thị Luyện Giáo viên Thành viên
7 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

XVI MẦM NON PÁC BÓ
1 Hoàng Thu Trang Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Nông Thị Tiệp Thư ký HĐSP Thư ký

3 Lâm Văn Chiến Phó Chủ tịch UBND xã
Trường Hà Thành viên

4 Hoàng Thị Hương Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Hoàng Thanh Thủy Ủy viên Ban chấp hành CĐ Thành viên
6 Hoàng Thị Hằng Bí thư Chi đoàn Thanh niên Thành viên
7 Bế Thị Điệp Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
8 Lý Thị Luyến Tổ phó chuyên môn Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

XVII MẦM NON SỸ HAI
1 Hoàng Thị Kiệm Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Chu Thị Diệp Thư ký HĐSP Thư ký

3 Ngô Văn Công Phó Chủ tịch UBND xã Hồng
Sỹ Thành viên

4 Nông Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Đàm Thị Xuân Chủ tịch Công đoàn Thành viên
6 Lã Thu Hương Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
7 Triệu Thị Quỳnh Giáo viên Thành viên
8 Mạc Thị Oanh Trưởng ban TTND Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

XVIII MẦM NON SÓC HÀ
1 Nông Hoàng Hà Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Triệu Thị Nụ Phó Hiệu trưởng Thư ký

3 Lâm Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch UBND xã Sóc
Hà Thành viên

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng
trường Ghi chú

Trang 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4 Lý Thị Hiền Chủ tịch Công đoàn Thành viên
5 Hoàng Thị Hà Phó Hiệu trưởng Thành viên
6 Nguyễn Thị Lựu Tổ trưởng chuyên môn Thành viên
7 Triệu Thị Liều Tổ phó chuyên môn Thành viên
8 Bế Thị Trang Phó CT Công đoàn Thành viên
9 Đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ em Trưởng ban Thành viên

Ấn định danh sách gồm 18 trường./.

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng
trường Ghi chú
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